 KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Đo mức độ nhận thức của HS qua các kiến thức cơ bản trong từng hệ cơ quan: khái quát cơ thể người, vận động, hệ tuần hoàn. Để từ đó có phương pháp dạy học thích hợp với đối tượng học sinh.

2. Kĩ năng: Rèn Rèn cho học sinh có kỹ năng so sánh, phân biệt, biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích các tình huống cụ thể. 

kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa kiến thức.

3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập tự giác, tích cực, tính trung thực, cẩn thận trong làm bài kiểm tra.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Chuẩn bị đề thi, đáp án, thang điểm
2. Học sinh:

Ôn tập lại toàn bộ kiến thức

III. Hoạt động dạy - học.

1. Kiểm tra bài cũ: không
2.Bài mới:    

A. Ma trận đề kiểm tra                        
	                   Cấp độ

Chủ đề 


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.Vận động
	
	
	
	Tính toán được công của cơ sản ra khi làm vật di chuyển được một quãng đường
	

	Số câu : 
Số điểm:    

Tỉ lệ %
	
	
	
	1(Câu 2)

2,0

20
	1

2,0

20

	2.Tuần hoàn
	Mô tả được  đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm     

 Tỉ lệ %
	1(Câu 1)

3,0

30
	
	
	
	1
3,0

30

	3.Hô hấp
	
	Nắm vững được các  phương pháp hô hấp nhân tạo để cứu người bị gián đoạn hô hấp.
	
	
	

	Số câu 
Số điểm     

 Tỉ lệ %
	
	1(Câu 3)

3,5

35
	
	
	1
3,5

35

	4.Tiêu hóa
	
	
	Vận dụng để giải thích vai trò của nước bọt, của gan
	
	

	Số câu 
Số điểm      

Tỉ lệ %
	
	
	1(Câu 4)
1,5

15
	
	1

1,5

15

	Tổng số câu 

Tổng số điểm      

Tỉ lệ   %
	1

3,0

30
	1

3,5

35
	2

3,5

35
	4

10

100


B. Đề kiểm tra
MÃ ĐỀ 01

Câu 1:(3,0 điểm) Trình bày đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn?

Câu 2: (2,0 điểm) Bạn Tuấn kéo một gầu nước nặng 8kg từ giếng sâu 12m. Hãy tính công cơ mà Tuấn đã sinh ra?

Câu 3: (3,5 điểm) Em sử dụng phương pháp hà hơi thổi ngạt để cứu người bị gián đoạn hô hấp như thế nào?

Câu 4: (1,5 điểm) Gan có vai trò gì?

MÃ ĐỀ 02

Câu 1:(3,0 điểm) Trình bày đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ? 

Câu 2: (2,0 điểm) Bạn Lan kéo một gầu nước nặng 6kg từ giếng sâu 15m. Hãy tính công cơ mà Lan đã sinh ra?
Câu 3: (3,5 điểm) Em sử dụng phương pháp ấn lồng ngực để cứu người bị gián đoạn hô hấp như thế nào?

Câu 4: (1,5 điểm) Nước bọt có vai trò như thế nào? Em làm gì để bảo vệ răng miệng?

C. Đáp án và biểu điểm chấm
MÃ ĐỀ 01

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
3,0 điểm


	Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn.
Máu đỏ tươi từ tâm nhĩ trái chảy xuống tâm thất trái 

rồi vào động mạch chủ

tới mao mạch phần trên và mao mạch phần dưới cơ thể

(tại đây diễn ra quá trình trao đổi chất với tế bào).

Máu đỏ tươi chuyển thành máu đỏ thẫm

theo tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới đổ về tâm nhĩ phải.
	z0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	2
2,0 điểm


	 Gầu nước nặng 8kg thì lực tác động vào đó là: 
	0,5

	
	F = 80N
	0,5

	
	Vậy công của cơ mà Tuấn đã sinh ra là:
	0,5

	
	A = F.s = 80.12 = 960J
	0,5

	3
3,5 điểm


	Để cứu người bị gián đoạn hô hấp, tiến hành phương pháp hà hơi thổi ngạt như sau.
	0,5

	
	Đặt nạn nhân nằm ngửa, đầu ngửa ra phía sau
	

	
	Bịt mũi nạn nhân bằng hai ngón tay
	0,5

	
	Tự hít một hơi thật đầy lồng ngực rồi ghé môi sát miệng nạn nhân và thổi hết sức vào phổi nạn nhân, không để không khí thoát ra ngoài qua chỗ tiếp xúc với miệng
	0,5

	
	Ngừng thổi để hít vào rồi lại thổi tiếp
	0,5

	
	Thổi liên tục với 12-20 lần/phút cho tới khi quá trình tự hô hấp của nạn nhân được ổn định bình thường.
	0,5

	
	Lưu ý:
Nếu miệng nạn nhân bị cứng khó mở, có thể dùng tay  bịt miệng và thổi vào mũi
	0,5

	
	Nếu tim nạn nhân đồng thời ngừng đập, có thể vừa thổi ngạt vừa xoa bóp tim.
	0,5

	4
1,5 điểm
	Gan có vai trò:
	0,5

	
	Khử độc
	

	
	Điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu được ổn định
	0,5

	
	Tiết ra dịch mật giúp biến đổi lí học thức ăn có chứa lipit
	0,5


MÃ ĐỀ 02

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
3,0 điểm


	Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ.
Máu đỏ thẫm từ tâm nhĩ phải chảy xuống tâm thất phải

rồi vào động mạch phổi

tới mao mạch phổi

(tại đây diễn ra quá trình trao đổi khí giữa máu mao mạch với phế nang).

Máu đỏ thẫm chuyển thành máu đỏ tươi

theo tĩnh mạch phổi đổ về tâm nhĩ trái.
	0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	2
2,0 điểm


	 Gầu nước nặng 6kg thì lực tác động vào đó là: 
	0,5

	
	F = 60N
	0,5

	
	Vậy công của cơ mà Tuấn đã sinh ra là:
	0,5

	
	A = F.s = 60.15 = 900J
	0,5

	3
3,5 điểm


	Để cứu người bị gián đoạn hô hấp, tiến hành phương pháp ấn lồng ngực như sau.
	0,5

	
	Đặt nạn nhân nằm ngửa, dưới lưng kê cao bằng một gối mềm để đầu hơi ngửa ra phía sau
	

	
	Cầm nơi hai cẳng tay hay cổ tay nạn nhân và dùng sức nặng cơ thể ép vào ngực nạn nhân 
	0,5

	
	cho không khí trong phổi bị ép ra ngoài, sau đó dang tay nạn nhân đưa về phía đầu nạn nhân.
	0,5

	
	Thực hiện liên tục như thế với 12-20 lần / phút, cho tới khi sự hô hấp tự động của nạn nhân ổn định bình thường.
	0,5

	
	Lưu ý:
Có thể đặt nạn nhân nằm sấp, đầu hơi nghiêng sang một bên
	0,5

	
	Dùng 2 tay và sức nặng thân thể ấn vào phần ngực dưới (phía lưng) nạn nhân theo từng nhịp
	0,5

	
	Cũng thực hiện 12-20 lần/ phút như tư thế nằm ngửa
	0,5

	4
1,5 điểm
	Nước bọt có vai trò:
	0,5

	
	Trong nước bọt có enzim amilaza biến đổi một phần tinh bột chín trong thức ăn thành đường mantozo
	

	
	Trong nước bọt có chất lizozim có tác dụng sát khuẩn
	0,5

	
	Để bảo vệ răng miệng cần phải vệ sinh răng miệng đúng cách sau khi ăn, đặc biệt là bữa ăn tối. 
	0,5


IV. Kết quả:

	Lớp
	Điểm 8-10
	6,5->7,5
	5->6
	3->4,5
	0->2,5

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	8A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


V. Hướng dẫn HS tự học ở nhà:               

                                                                                                          Tìm hiểu trước bài Vitamin và muối khoáng

